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1. 1. GiGiớớii thithiệệuu
ThamTham vvấấnn ssảảnn phphụụ ccóó thaithai mmắắcc BTBS BTBS llàà
khkhííaa ccạạnhnh khkhóó nhnhấấtt vvàà quanquan trtrọọngng nhnhấấtt ccủủaa
timtim thaithai, , nhưngnhưng ccũũngng llàà phphầầnn íítt đưđượợcc chchúú ý ý 
vvàà đđààoo ttạạoo nhnhấấtt..
CCặặpp vvợợ chchồồngng nênnên đưđượợcc gigiảảii ththííchch sơsơ qua qua 
llúúcc bbắắtt đđầầuu siêusiêu âmâm rrằằngng ccầầnn 1 1 khokhoảảngng ththờờii
giangian đđểể kikiểểmm tratra totoàànn bbộộ ccáácc phphầầnn khkháácc
nhaunhau ccủủaa timtim thaithai vvàà ccầầnn phphảảii ““ttậậpp trungtrung””. . 
NNếếuu ccóó ththựựcc ttậậpp sinhsinh hohoặặcc nhnhữữngng ngưngườờii
quanquan ssáátt khkháácc trongtrong phòngphòng, , chchỉỉ nhnhữữngng hhììnhnh
ảảnhnh ““đđặặcc trưngtrưng”” mmớớii nnóóii rara trtrựựcc titiếếpp đđểể
gigiảảmm thithiểểuu ssựự lo lo llắắngng chocho vvợợ chchồồngng





CuCuộộcc thamtham vvấấnn lýlý tưtưởởngng khôngkhông nênnên titiếếnn hhàànhnh trongtrong
phòngphòng siêusiêu âmâm, , nênnên ởở trongtrong 1 1 khôngkhông giangian yênyên ttĩĩnhnh, , 
khôngkhông bbịị ququấấyy rrầầyy, , vvớớii ccặặpp vvợợ chchồồngng ngngồồii đđốốii didiệệnn vvớớii
BBáácc SSĩĩ. . 
MMụụcc đđííchch ccủủaa cucuộộcc thamtham vvấấnn llàà cungcung ccấấpp thôngthông tin tin 
chchíínhnh xxáácc ccủủaa bbệệnhnh, , phpháácc hhọọaa ““nhnhữữngng llựựaa chchọọnn””ccóó
ththểể, , đđểể cungcung ccấấpp 1 1 hhììnhnh ảảnhnh tiêntiên lưlượợngng rõrõ rrààngng vvàà
trungtrung ththựựcc, , đđểể gigiúúpp bbốố mmẹẹ ccóó mmộộtt ccááchch chămchăm ssóócc ttốốtt
nhnhấấtt đđốốii vvớớii hhọọ..
KhôngKhông ccóó ssựự mmậậpp mmờờ khikhi thamtham vvấấnn, , nênnên ngưngườờii thamtham
vvấấnn , , trưtrướớcc tiêntiên phphảảii ““nnắắmm vvữữngng”” ttổổnn thươngthương ccụụ ththểể , , 
kkếế đđếếnn phphảảii đưađưa rara 1 1 ““bbứứcc tranhtranh”” đđầầyy đđủủ, , ccặặnn kkẽẽ
nhnhữữngng điđiềềuu ssẽẽ xxảảyy rara ccóó liênliên quanquan đđếếnn bbệệnhnh..
GiGiớớii hhạạnn ccủủaa kikiếếnn ththứứcc hihiệệnn nay nay vvềề tiêntiên lưlượợngng ddààii hhạạnn



2. 2. ChChẩẩnn đođoáánn bbệệnhnh
CCóó phphổổ rrộộngng vvềề bbệệnhnh TBS, TBS, ttừừ nhnhữữngng ttổổnn thươngthương
khôngkhông ccầầnn điđiềềuu trtrịị nhưnhư TLT TLT llỗỗ nhnhỏỏ ddẫẫnn đđếếnn nhnhữữngng
ttổổnn thươngthương chchỉỉ ccóó ththểể điđiềềuu trtrịị ““ttạạmm ththờờii”” nhưnhư bbệệnhnh
thithiểểuu ssảảnn timtim trtrááii. . 
NênNên gigiảảii ththííchch chocho ccặặpp vvợợ chchồồngng vvềề chchấấtt lưlượợngng
cucuộộcc ssốốngng vvàà tutuổổii ththọọ..
ViViệệcc phânphân loloạạii ttổổnn thươngthương timtim mmạạchch theotheo thangthang
điđiểểmm ttừừ 11-- 10 10 llàà rrấấtt ccầầnn thithiếếtt , , vvớớii điđiểểmm 1 1 llàà nhnhẹẹ
nhnhấấtt. . TTừừ 33--6 6 điđiểểmm llàà bbệệnhnh ccóó ththểể ssửửaa chchữữaa ththàànhnh
trtrááii timtim ccóó ccấấuu trtrúúcc GP GP ““bbììnhnh thưthườờngng””. . TTừừ 77--10 10 
điđiểểmm llàà ssữữaa chchữữaa ththàànhnh ““ timtim 1 1 ththấấtt”” ttùùyy thuthuộộcc vvààoo
gigiảảii phphẫẫuu..



BBảảngng 1 : 1 : GGợợii ý BTBS ý BTBS theotheo thangthang điđiểểmm 11--1010
1.TLT 1.TLT llỗỗ nhnhỏỏ,TLN,TLN, , còncòn ốốngng đđộộngng mmạạchch ( ( khôngkhông chchẩẩnn đođoáánn đưđượợcc trưtrướớcc sinhsinh).).
2. TLT 2. TLT vvừừaa, , hhẹẹpp phphổổii nhnhẹẹ..
3. 3. HHẹẹpp ĐMP  ĐMP nnặặngng..

TLT TLT llỗỗ llớớnn
TLN TLN nhnhẹẹ/ / vvừừaa..
TTứứ chchứứngng FallotFallot
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii ĐM ĐM..
HoHoáánn vvịị đđạạii ĐM  ĐM ccóó ssữữaa chchữữaa..

4. 4. KênhKênh nhnhĩĩ ththấấtt
HHẹẹpp eoeo ĐMC ĐMC
ThThấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara ((vvààii ddạạngng))
TrTrởở vvềề TM TM phphổổii bbấấtt thưthườờngng totoàànn phphầầnn..
BBấấtt thưthườờngng EbsteinEbstein’’ss

5. 5. ThânThân chungchung đđộộngng mmạạchch
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP  van ĐMP kkèèmm TLTTLT
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP  van ĐMP khôngkhông kkèèmm TLT (TLT (vvààii ddạạngng).).

6. 6. ThânThân chungchung đđộộngng mmạạchch
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP  van ĐMP kkèèmm TLTTLT
HHẹẹpp van ĐMC  van ĐMC nnặặngng
ThThấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii ĐM  ĐM phphứứcc ttạạpp
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii ĐM  ĐM ccóó ssửửaa chchữữaa..

7. 7. KhôngKhông llỗỗ van 3 van 3 lláá
ThThấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara..

8. 8. KhôngKhông llỗỗ van ĐMP  van ĐMP khôngkhông kkèèmm TLT.TLT.
KhôngKhông llỗỗ van 2 van 2 lláá
BBệệnhnh EbsteinEbstein nnặặngng vvớớii timtim llớớnn..
HHẹẹpp van ĐMC  van ĐMC rrấấtt nnặặngng..

9. 9. ThiThiểểuu ssảảnn timtim trtrááii , , đđồồngng ddạạngng phphảảii..
10. 10. KênhKênh nhnhĩĩ ththấấtt kkèèmm BAVcBAVc vvàà đđồồngng ddạạngng trtrááii..

BBấấtt kkỳỳ TBS TBS ccóó suysuy timtim xungxung huyhuyếếtt..
RLCN RLCN cơcơ timtim vvớớii suysuy timtim xungxung huyhuyếếtt trongtrong bbààoo thaithai..



BBảảngng 2 : 2 : GGợợii ý ý mmứứcc đđộộ BTBS BTBS trưtrướớcc sinhsinh
*BTBS *BTBS ““nhnhẹẹ””: : NhNhẹẹ hohoặặcc khôngkhông ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn cucuộộcc ssốốngng –– TLT.TLT.
*BTBS *BTBS ““vvừừaa””: : ttỷỷ llệệ ttửử vongvong khikhi phphẫẫuu thuthuậậtt ththấấpp nhưngnhưng ccóó ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn cucuộộcc ssốốngng lâulâu ddààii..

TTứứ chchứứngng FallotFallot..
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii đđộộngng mmạạchch đơnđơn thuthuầầnn..
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii đđộộngng mmạạchch ccóó ssữữaa chchữữaa đơnđơn thuthuầầnn..
KênhKênh nhnhĩĩ ththấấtt totoàànn phphầầnn..
HHẹẹpp eoeo ĐMC ĐMC..
ThThấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara (1 (1 vvààii ddạạngng).).
TrTrởở vvềề TMP TMP bbấấtt thưthườờngng totoàànn phphầầnn đơnđơn đđộộcc..
BBệệnhnh EbsteinEbstein khôngkhông ccóó timtim llớớnn..

*BTBS *BTBS ““nnặặngng””: : TTỉỉ llệệ ttửử vongvong PT PT caocao hohoặặcc ccầầnn phphảảii PT PT trtrẻẻ emem hohoặặcc suysuy timtim ““gigiốốngng ngưngườờii llớớnn””..
ThânThân chungchung đđộộngng mmạạchch..
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP  van ĐMP kkèèmm TLT.TLT.
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP  van ĐMP khôngkhông kkèèmm TLT ( TLT ( vvààii ddạạngng).).
HHẹẹpp van ĐMC  van ĐMC nnặặngng..
ThThấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara..
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii đđộộngng mmạạchch phphứứcc ttạạpp..
ChuyChuyểểnn vvịị đđạạii đđộộngng mmạạchch ccóó ssữữaa chchữữaa phphứứcc ttạạpp..
KhôngKhông llỗỗ van 3 van 3 lláá, , tâmtâm ththấấtt đđộộcc nhnhấấtt..
KhôngKhông llỗỗ van 2 van 2 lláá..
ThiThiểểuu ssảảnn timtim trtrááii, , kênhkênh nhnhĩĩ ththấấtt totoàànn phphầầnn vvớớii ththấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara vvàà đđồồngng ddạạngng phphảảii..
KênhKênh nhnhĩĩ ththấấtt totoàànn phphầầnn kkèèmm BAV BAV vvàà đđồồngng ddạạngng trtrááii..
BBệệnh Ebstein vnh Ebstein vớới tim li tim lớớn.n.
HHồồi lưu TMP bi lưu TMP bấất thưt thườờng tong toààn phn phầần cn cóó ttắắc nghc nghẽẽn hon hoặặc HC đc HC đồồng dng dạạng.ng.



TTừừ ““tham vtham vấấnn”” ccóó ý nghý nghĩĩa la làà đ đốối thoi thoạại, i, 
không phkhông phảải li làà ““đđộộc thoc thoạạii””, nên b, nên bắắt đt đầầu hu hỏỏi i 
bbốố mmẹẹ hhọọ ccầần bin biếết thông tin đt thông tin đếến đâun đâu? ? 
ĐiĐiềều nu nàày giy giúúp nhp nhàà tham vtham vấấn cn cóó cơ h cơ hộội i 
đđáánh ginh giáá ssựự ““am hiam hiểểuu”” vvàà phphảản n ứứng cng củủa a 
hhọọ đ đếến thông tin mn thông tin màà hhọọ thu nhthu nhậận đưn đượợc.c.
SSửử ddụụng sơ đng sơ đồồ đ đểể gigiảải thi thíích bch bệệnh tim, nh tim, 
thông tin chthông tin chẩẩn đon đoáán cn cầần đưn đượợc vic viếết ra vt ra vàà
phpháác hc họọa ca cáách đich điềều tru trịị phphẫẫu thuu thuậật.t.
TiTiếếp cp cậận đa dn đa dạạng liên quan đng liên quan đếến Bs sn Bs sảản n 
khoa, Bs di truykhoa, Bs di truyềền hn họọc, c, PTV như PTV như 1 nh1 nhóóm m 
đđểể hhỗỗ trtrợợ thông tin hothông tin hoặặc thêm thông tin.c thêm thông tin.







3. M3. Mứức đc độộ an toan toààn cn củủa cha chẩẩn n 
đođoáánn

KhKhảả năng th năng thảảo luo luậận mn mộột cht chẩẩn đon đoáán cn cụụ ththểể, ch, chíính xnh xáác c 
phphụụ thuthuộộc vc vàào o ““ ssựự đ đầầy đy đủủ”” ccủủa SATT va SATT vàà bao nhiêu chi bao nhiêu chi 
titiếết đã đưt đã đượợc thu thc thu thậậpp..
NhNhữững tng tổổn thương phn thương phứức tc tạạp không php không phảải Bs ni Bs nàào co cũũng ng 
phpháát hit hiệện ngay tn ngay tứức thc thìì, , đđặặc bic biệệt t ởở giai đo giai đoạạn sn sớớm hay m hay 
chchấất lưt lượợng hng hìình nh ảảnh knh kéém.m.
Bs tim mBs tim mạạch thai nhi nên liên tch thai nhi nên liên tụục hc hỏỏi bi bảản thân đin thân điềều gu gìì
còn quên hay hicòn quên hay hiểểu nhu nhầầm mm màà llààm cho vim cho việệc chc chẩẩn đon đoáán n 
sai bisai biệệt trt trầầm trm trọọng.ng.
LLààm lm lạại trong thi trong thờời gian ngi gian ngắắn hon hoặặc cc cặặp vp vợợ chchồồng cng cầần n 
đưđượợc gc gửửi đi đếến Bs tim mn Bs tim mạạch thai nhi cch thai nhi cóó kinh nghikinh nghiệệm hơnm hơn..



4. 4. TuTuổổii ThaiThai

TuTuổổii thaithai ccủủaa bbéé ccũũngng ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn cucuộộcc
thamtham vvấấnn theotheo 2 2 ccááchch: : 

 ẢẢnhnh hưhưởởngng trongtrong viviệệcc llựựaa chchọọnn điđiềềuu trtrịị..

 DiDiễễnn titiếếnn ccủủaa bbệệnhnh..



BBảảngng 3 : 3 : BBấấtt thưthườờngng mmàà ccóó ssựự thaythay đđổổii, , titiếếnn tritriểểnn
trongtrong 3 3 ththáángng gigiữữaa thaithai kkỳỳ

HHẹẹpp van ĐMP van ĐMP..
HHẹẹpp van ĐMC van ĐMC..
HHẹẹpp eoeo ĐMC ĐMC..
ThiThiểểuu ssảảnn ĐMP  ĐMP trongtrong khôngkhông llổổ van ĐMP van ĐMP/ / FallotFallot 4.4.
ThiThiểểuu ssảảnn ththấấtt phphảảii trongtrong hhẹẹpp phphổổii..
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP do  van ĐMP do hhẹẹpp phphổổii..
ThiThiểểuu ssảảnn ththấấtt trtrááii trongtrong hhẹẹpp van ĐMC van ĐMC..
KhôngKhông llỗỗ van ĐMC do  van ĐMC do hhẹẹpp van ĐMC van ĐMC..
HHởở van van nhnhĩĩ ththấấtt kkèèmm hohoặặcc khôngkhông kkèèmm bbệệnhnh EbsteinEbstein..
ThiThiểểuu ssảảnn cungcung ĐMC  ĐMC trongtrong hhẹẹpp eoeo ĐMC ĐMC..
BưBướớuu timtim..
Block Block nhnhĩĩ ththấấtt hohoàànn totoàànn..
RRốốii loloạạnn chchứứcc năngnăng cơcơ timtim..



5. 5. LiênLiên quanquan vvớớii bbấấtt thưthườờngng
ngongoààii timtim

Bs Bs timtim mmạạchch nhinhi khikhi titiếếnn hhàànhnh siêusiêu âmâm
thaithai phphảảii đđểể ý ý mmốốii liênliên hhệệ bbệệnhnh timtim vvớớii
ccáácc bbấấtt thưthườờngng ngongoààii timtim..

BBấấtt thưthườờngng NST NST ttììmm ththấấyy trongtrong 20% 20% bbấấtt
thưthườờngng timtim thaithai (12,8% (12,8% ởở trtrẻẻ sinhsinh ssốốngng
ccóó BTBS).BTBS).

HơnHơn 10 % 10 % ccóó bbấấtt thưthườờngng ngongoààii timtim



BBảảngng: : liênliên quanquan BTBS BTBS thaithai vvớớii bbấấtt thưthườờngng gene gene 
((ssốố liliệệuu ttừừ Allan Allan vvàà cscs))

GhiGhi chchúú: : trongtrong nhiênnhiên ccứứuu nnààyy bbấấtt thưthườờngng gene gene khôngkhông ttììmm ththấấyy trongtrong chuychuyểểnn
vvịị đđạạii ĐM  ĐM đơnđơn thuthuầầnn, , bbấấtt tươngtương hhợợpp đôiđôi, , ththấấtt 2 2 bubuồồngng nhnhậậnn. . 

ChChẩẩnn đođoáánn % % ccóó bbấấtt thưthườờngng genegene

ThôngThông liênliên ththấấtt
KênhKênh nhnhĩĩ ththấấtt
HHẹẹpp eoeo ĐMC ĐMC
TTứứ chchứứngng FallotFallot
KhôngKhông llỗỗ van 2 van 2 lláá
ThânThân chungchung
ThThấấtt phphảảii 2 2 đưđườờngng rara
LoLoạạnn ssảảnn van 3 van 3 lláá
KhôngKhông llỗỗ van ĐMP van ĐMP/ / hhẹẹpp van ĐMP van ĐMP
ThiThiểểuu ssảảnn timtim trtrááii
KhôngKhông llỗỗ van 3 van 3 lláá

4848
3535
2929
2727
1818
1414
1212
55
55
44
2 2 







6. 6. DiDiễễnn titiếếnn ccủủaa bbấấtt thưthườờngng timtim trongtrong
thaithai kkỳỳ

TăngTăng ttỉỉ llệệ ssẩẩyy thaithai ởở thaithai nhinhi ccóó bbấấtt thưthườờngng NST, NST, ttỉỉ llệệ nnààyy
đđặặcc bibiệệtt caocao ởở HC Turner.HC Turner.
SSẩẩyy thaithai ttựự nhiênnhiên ccóó ththểể ggặặpp trongtrong bbệệnhnh EbsteinEbstein, , ttứứ
chchứứngng FallotFallot, , vvàà thânthân chungchung ĐM ĐM, , đđồồngng ddạạngng trtrááii, , đđặặcc
bibiệệtt khikhi ccóó kkếếtt hhợợpp kênhkênh nhnhĩĩ ththấấtt kkèèmm Block NT.Block NT.
ĐiĐiềềuu quanquan trtrọọngng phphảảii bibiếếtt rõrõ ttầầnn susuấấtt ssẩẩyy thaithai chuchu sinhsinh
khikhi ccóó chchẩẩnn đođoáánn ccụụ ththểể..
NghiênNghiên ccứứuu Baltimore Washington Baltimore Washington ““điđiềềuu trtrịị khôngkhông phphẫẫuu
thuthuậậtt”” chocho ththấấyy ttỉỉ llệệ ttửử vongvong 10% 10% ccủủaa bbệệnhnh nhânnhân bbịị ttứứ
chchứứngng FallotFallot hohoặặcc chuychuyểểnn vvịị đđạạii đđộộngng mmạạchch. HLHS . HLHS ssốốngng
ssóótt 35% 35% sausau khikhi phphẫẫuu thuthuậậtt Norwood.Norwood.



7. 7. KKếếtt luluậậnn

ThamTham vvấấnn llàà đđốốii thothoạạii
BBáácc ssỹỹ phphảảii chchẩẩnn đođoáánn mmứứcc đđộộ ccààngng chi chi titiếếtt ccààngng

ttốốtt
PhPhảảii gigiảảii ththííchch vvợợ/ / chchồồngng hihiểểuu ttììnhnh huhuốốngng thaithai nhinhi

vvàà đđểể ccóó ththờờii giangian đđểể ““suysuy nghnghĩĩ, , ttììmm hihiểểuu””
TrTrấấnn an an vvàà gigiảảmm thithiểểuu mmứứcc đđộộ stressstress

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/searchomim.html


